
53TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC, Số 7 (280), 7 - 202252 TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC, Số 7 (280), 7 - 2022

1. Giới thiệu
Căng thẳng học tập đề cập đến các phản ứng của cơ thể đối với các yêu cầu 

liên quan đến học tập vượt quá khả năng thích ứng hoặc các nguồn lực sẵn có (bên 
trong hoặc bên ngoài) của người học (Alsulami và cộng sự, 2018). Việc học tập 
trong môi trường đại học có thể tạo ra nhiều mức độ căng thẳng học tập khác nhau 
cho sinh viên (Larcombe và cộng sự, 2016). Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng có 
khoảng 48,8% (Jayasankara Reddy và cộng sự, 2018) đến 88,3% (Chemutai và 
Mulambula, 2020) sinh viên bị căng thẳng học tập ở mức độ cao. Vì vậy, tỷ lệ sinh 
viên bị căng thẳng học tập tương đối cao (Zamroni và cộng sự, 2018). 

Sự hài lòng cuộc sống được định nghĩa là sự thừa nhận hoặc thái độ tích cực 
đối với cuộc sống của một người nói chung (Hall, 2014). Liên quan đến mối quan 
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hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống, nhiều nghiên cứu trước đây 
đã chỉ ra rằng căng thẳng học tập tác động tiêu cực tới sức khỏe thể chất (chẳng hạn 
như bệnh tim) và sức khỏe tâm lý (chẳng hạn như trầm cảm) của các cá nhân. Do 
đó, căng thẳng học tập có mối tương quan nghịch với sự hài lòng cuộc sống (Ng. 
và cộng sự, 2009). Căng thẳng học tập làm suy giảm sự hài lòng cuộc sống thông 
qua điểm kiểm soát (là mức độ mà một người cảm thấу bản thân kiểm ѕoát được 
những ѕự kiện ảnh hưởng trong đời ѕống của mình) (Karaman và cộng sự, 2018).

Thêm vào đó, căng thẳng học tập có liên quan đến khả năng phục hồi (Kim, 
2020). Theo Hu, Zhang và Wang (2015), khả năng phục hồi là một quá trình thích 
ứng tốt với nghịch cảnh, bi kịch, chấn thương, đe dọa, căng thẳng và duy trì sức 
khỏe tinh thần. Mặt khác, khả năng phục hồi cũng được hiểu là năng lực hoặc 
khả năng của cá nhân để tồn tại và lấy lại cân bằng sau khi trải qua một số sự 
kiện đau thương nhất định (Rodríguez-Fernández và cộng sự, 2018). Phần lớn các 
nhà nghiên cứu cho rằng khả năng phục hồi có liên quan đến khả năng chống lại 
hoặc đối phó một cách tích cực và có hiệu quả với các tình huống rủi ro và nghịch 
cảnh (Masten, 2014). Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng căng thẳng làm giảm 
khả năng phục hồi của cá nhân (Yang và cộng sự, 2018; Hao, Hong, Xu, Zhou và 
Xie, 2015; Bonanno, Galea, Bucciarelli và Vlahov, 2007). Theo Yang và cộng sự 
(2018), bởi vì việc tiếp xúc với căng thẳng trong thời gian dài làm suy giảm khả 
năng thích ứng của một cá nhân và điều đó có liên quan đến việc giảm khả năng 
phục hồi của họ. Về mối liên hệ giữa căng thẳng học tập và khả năng phục hồi, các 
nghiên cứu trước đây cho thấy những học sinh có mức độ căng thẳng học tập cao 
có khả năng phục hồi thấp (Kim, 2020). Trong khi đó, khả năng phục hồi có tương 
quan thuận với sự hài lòng cuộc sống (Moser và cộng sự, 2020; Aboalshamat và 
cộng sự, 2018). Những người có khả năng phục hồi cao có khả năng phản ứng hiệu 
quả với thách thức, thích ứng linh hoạt với căng thẳng và có nhiều khả năng trở nên 
khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công (Achour và Nor, 2014). Ở thanh thiếu niên và 
sinh viên, khả năng phục hồi có liên quan đến thành công trong học tập và giảm các 
hành vi nguy cơ (Abolghasemi và Varaniyab, 2010). Do đó, khả năng phục hồi là 
một yếu tố bảo vệ chất lượng cuộc sống và nâng cao sự hài lòng cuộc sống của một 
cá nhân (Abolghasemi và Varaniyab, 2010; Shi và cộng sự, 2015). Trên cơ sở các 
kết quả này, chúng tôi giả thuyết rằng khả năng phục hồi đóng vai trò trung gian 
trong mối quan hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống của sinh viên.

Tại Việt Nam, Trần Thái Phúc và cộng sự (2020) đã báo cáo rằng ước tính 
có khoảng 29,1% đến 39,2% sinh viên bị căng thẳng học tập ở mức trung bình và 
cao. Mặc dù, các nghiên cứu trên thế giới đã xác nhận mối tương quan nghịch giữa 
căng thẳng học tập với khả năng phục hồi và mối tương quan thuận giữa khả năng 
phục hồi và sự hài lòng cuộc sống. Tuy nhiên, cho tới nay, chúng tôi chưa tìm thấy 
bất cứ tài liệu nào điều tra mối quan hệ giữa căng thẳng học tập, khả năng phục 
hồi và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên Việt Nam. Hơn nữa, còn thiếu các nghiên 
cứu điều tra tác động trung gian của khả năng phục hồi trong mối liên hệ giữa căng 
thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên Việt Nam. Để giải quyết các vấn 
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đề trên, nghiên cứu này điều tra vai trò trung gian của khả năng phục hồi trong mối 
liên hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên Đại học Huế. 

Giả thuyết nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu trước đây, chúng tôi đề xuất hai 

giả thuyết sau: 
Giả thuyết 1: Căng thẳng học tập có tương quan nghịch với sự hài lòng cuộc 

sống của sinh viên.
Giả thuyết 2: Khả năng phục hồi đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ 

giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Mẫu nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang và 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Tất cả những người tham gia đều là sinh viên đang 
theo học tại một trường đại học ở miền Trung Việt Nam. Tất cả những người tham gia 
đều tự nguyện tham gia vào nghiên cứu. Những người tham gia đã hoàn thành bảng hỏi 
ngay trong các lớp học. Trong số 459 sinh viên có mặt vào ngày khảo sát, 423 người 
đã hoàn thành khảo sát của chúng tôi với tỷ lệ phản hồi đạt 92,2%. Tuổi trung bình của 
những người tham gia là 18,78 (SD = 0,93). 77,8% người tham gia là sinh viên nữ và 
chủ yếu là sinh viên năm thứ nhất và sinh viên năm thứ hai (88,2%).

2.2. Công cụ nghiên cứu
Chúng tôi đã thiết kế một bảng hỏi để đo lường tác động trung gian của khả 

năng phục hồi đối với mối liên hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống 
của sinh viên. Bảng hỏi bao gồm 33 mệnh đề (item), bao gồm các câu hỏi nhân 
khẩu học về giới và tuổi (2 item), thang đo Căng thẳng học tập (16 item), thang đo 
Khả năng phục hồi (10 item) và thang đo Hài lòng cuộc sống (5 item).

Thang đo Căng thẳng học tập (The Education Stress Scale for Adolescents 
- ESSA) (Sun và cộng sự, 2011): gồm 16 item với 5 tiểu thang đo (áp lực từ việc 
học, khối lượng công việc, lo lắng về điểm số, sự kỳ vọng của bản thân, sự thất 
vọng trong học tập). Thang đo được xây dựng theo thang Likert 5 mức độ từ  
1- Hoàn toàn không đồng ý đến 5- Hoàn toàn đồng ý. Tổng điểm căng thẳng học 
tập dao động từ 16 đến 80, điểm cao hơn cho thấy mức độ căng thẳng học tập cao 
hơn. Tại Việt Nam, thang đo có độ tin cậy tốt (Truc và cộng sự, 2015) và trong 
nghiên cứu này giá trị α = 0,80. 

Thang đo Khả năng phục hồi (The Connor - Davidson Resilience Scale CD -  
RISC - 10) (Connor và Davidson, 2003): Đây là thang đo tự báo cáo gồm 10 item, 
được thiết kế theo thang Likert 5 mức độ từ 0- Không đúng chút nào đến 4- Gần như 
luôn đúng. Tổng điểm khả năng phục hồi dao động từ 0 đến 40, với điểm cao hơn 
cho thấy khả năng phục hồi cao hơn. Tại Việt Nam, Minh-Uyen và Im (2020) cho 
biết thang đo Khả năng phục hồi có giá trị α = 0,84 và trong nghiên cứu này α = 0,85.
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Thang đo Sự hài lòng cuộc sống (The Life Satisfaction Scale - SWLS) (Diener 
và cộng sự, 1985): Thang đo đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và được công nhận rộng 
rãi trong cộng đồng sinh viên đại học. Thang đo bao gồm 5 item, mỗi item được đánh 
giá trên thang Likert bảy mức độ từ 1- Hoàn toàn không đồng ý đến 7- Hoàn toàn 
đồng ý. Điểm hài lòng cuộc sống dao động từ 5 đến 35 điểm. Ở Việt Nam, thang đo 
Sự hài lòng cuộc sống đã được sử dụng trong nhiều nghiên cứu (Tran và Van Vu, 
2018; Takahashi và cộng sự, 2011). Trong nghiên cứu của chúng tôi, α = 0,74.

2.3. Xử lý thống kê
Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS 20.0 và Process 

macro 3.5 để phân tích thống kê. Đầu tiên, chúng tôi thực hiện thống kê mô tả 
(điểm trung bình (M), độ lệch chuẩn (SD), đếm số lượng và tỷ lệ của các biến nhân 
khẩu và các biến chính). Thứ hai, chúng tôi tiến hành phân tích tương quan giữa 
căng thẳng học tập, khả năng phục hồi và sự hài lòng cuộc sống. Cuối cùng, chúng 
tôi sử dụng Process macro 3.5 (mô hình 4) để phân tích vai trò trung gian của khả 
năng phục hồi trong mối liên hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống. 
Trong mô hình 4, căng thẳng học tập được xác định là biến độc lập, khả năng phục 
hồi được xác định là biến trung gian, sự hài lòng cuộc sống được xác định là biến 
phụ thuộc, tuổi được xác định là biến kiểm soát.

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Phân tích sơ bộ
Bảng 1 trình bày ma trận tương quan giữa căng thẳng học tập, khả năng 

phục hồi và sự hài lòng cuộc sống. Số liệu bảng 1 cho thấy căng thẳng học tập có 
tương quan nghịch với khả năng phục hồi (r = -0,097; p < 0,01). Khả năng phục hồi 
có tương quan thuận với sự hài lòng cuộc sống (r = 0,197; p < 0,01). Căng thẳng 
học tập có tương quan nghịch với sự hài lòng cuộc sống (r = -0,149; p < 0,01). 

Bảng 1: Thống kê mô tả và tương quan giữa các biến

M SD Căng thẳng học tập Khả năng phục hồi

Căng thẳng học tập 54,04 10,44 - -

Khả năng phục hồi 22,62 6,75 -0,097** -

Hài lòng cuộc sống 18,83 5,35 -0,149** 0,197**

Chú thích: **:  p < 0,01; ***: p < 0,001.

3.2. Phân tích trung gian
Bảng 2 trình bày tác động trực tiếp và gián tiếp từ căng thẳng học tập đến 

sự hài lòng cuộc sống. Theo bảng 2, căng thẳng học tập có khả năng dự báo tiêu  
cực đến khả năng phục hồi với hệ số hồi quy β = -0,100; SE = 0,032; p < 0,05; 
95% CI = [-0,127; -0,003]. Khả năng phục hồi có khả năng dự báo tích cực đến  
sự hài lòng cuộc sống với hệ số hồi quy β = 0,188; SE = 0,038; p < 0,001; 
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95% CI = [0,075; 0,223]. Căng thẳng học tập có khả năng dự báo tiêu cực đến 
sự hài lòng cuộc sống với hệ số hồi quy β = -0,119; SE = 0,024; p < 0,05;  
95% CI = [-0,109; -0,013]. Tác động gián tiếp từ căng thẳng học tập đến sự hài 
lòng cuộc sống thông qua khả năng phục hồi có ý nghĩa thống kê β = -0,019;  
SE = 0,006; 95% CI = [-0,023; -0,001] và tổng hệ số tác động từ căng thẳng 
học tập đến hài lòng cuộc sống là β = -0,070; SE = 0,025; CI = [-0,119; -0,022]. 
Những kết quả trên cho thấy, khả năng phục hồi đóng vai trò trung gian một phần 
trong mối quan hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên 
(xem hình 1). Mặt khác, nhìn vào bảng 2 ta thấy, tác động gián tiếp (β = -0,019)  
nhỏ hơn tác động trực tiếp từ căng thẳng học tập đến hài lòng cuộc sống  
(β = -0,119) và tổng tác động từ căng thẳng học tập đến hài lòng cuộc sống (β = -0,070). 

Bảng 2: Tác động trực tiếp và gián tiếp từ căng thẳng học tập đến sự hài lòng 
cuộc sống

Các tác động β SE
95%CI

Thấp Cao

Căng thẳng học tập Ü Khả năng phục hồi -0,100* 0,032 -0,127 -0,003

Căng thẳng học tập Ü Hài lòng cuộc sống -0,119* 0,024 -0,109 -0,013

Khả năng phục hồi Ü Hài lòng cuộc sống 0,188*** 0,038 0,075 0,223

Căng thẳng học tập Ü Khả năng phục hồi Ü Hài 
lòng cuộc sống -0,019 0,011 -0,043 -0,001

Tổng tác động từ căng thẳng học tập Ü Hài lòng 
cuộc sống -0,070** 0,025 -0,119 -0,022

Ghi chú: ***: p < 0,001; **: p < 0,01; *: p < 0,05; SE: độ sai chuẩn; CI: khoảng tin cậy.

Hình 1: Tác động gián tiếp từ căng thẳng học tập đến hài lòng cuộc sống  
thông qua khả năng phục hồi.

4. Thảo luận
Phù hợp với Giả thuyết 1, chúng tôi thấy rằng căng thẳng học tập có tương 

quan nghịch với sự hài lòng cuộc sống. Theo đó, những sinh viên có mức độ căng 

Khả năng phục hồi

Căng thẳng học tập Hài lòng cuộc sống
-0,119*

0,188***

-0,
10

0*
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thẳng học tập cao thì mức độ hài lòng cuộc sống thấp. Kết quả này phù hợp với 
những phát hiện trước đó (Ng. và cộng sự, 2009; Karaman và cộng sự, 2018). Các 
nghiên cứu trước đây giải thích rằng căng thẳng học tập có thể gây ra các vấn đề về 
tâm lý của cá nhân và sau đó các vấn đề tâm lý đã làm giảm sự hài lòng cuộc sống 
của họ (Ng. và cộng sự, 2009; Karaman và cộng sự, 2018). 

Phù hợp với các nghiên cứu trước đây (Shi, Wang, Bian và Wang, 2015; 
Yang và cộng sự, 2018), nghiên cứu này chỉ ra rằng khả năng phục hồi đóng vai 
trò trung gian một phần trong mối quan hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng 
cuộc sống, điều này phù hợp với Giả thuyết 2. Kết quả này ngụ ý rằng căng thẳng 
học tập không chỉ trực tiếp làm suy giảm sự hài lòng cuộc sống của sinh viên mà 
còn thông qua suy giảm khả năng phục hồi của sinh viên để làm giảm sự hài lòng 
cuộc sống của họ. Theo đó, những sinh viên có mức độ căng thẳng học tập cao có 
thể có khả năng phục hồi thấp và sau đó khả năng phục hồi thấp có thể làm giảm 
sự hài lòng cuộc sống của sinh viên. Do đó, những phát hiện của nghiên cứu này 
hỗ trợ các phát hiện trước đây khi tìm thấy rằng căng thẳng học tập làm giảm 
khả năng phục hồi của cá nhân (Kim, 2020). Mặt khác, phù hợp với những phát 
hiện trước đây (Abolghasemi và Varaniyab, 2010; Shi và cộng sự, 2015), nghiên 
cứu này chỉ ra rằng khả năng phục hồi cao có thể làm tăng sự hài lòng cuộc sống. 
Những cá nhân có căng thẳng học tập cao có nguy cơ giảm khả năng thích ứng với 
các tình huống rủi ro và khả năng thích ứng thấp khiến khả năng phục hồi của họ 
bị suy giảm (Yang và cộng sự, 2018). Trong khi đó, những cá nhân có khả năng 
phục hồi thấp có thể phản ứng kém hiệu quả hơn với căng thẳng hoặc nghịch cảnh 
(Achour và Nor, 2014). Ngoài ra, khả năng phục hồi thấp có thể liên quan đến 
năng lực xã hội thấp, thành công trong học tập thấp và gia tăng các hành vi nguy 
cơ (Abolghasemi và Varaniyab, 2010) và từ đó làm giảm sự hài lòng cuộc sống của 
cá nhân. Như vậy, việc nâng cao khả năng phục hồi cho những sinh viên có mức 
độ căng thẳng học tập cao có thể góp phần cải thiện mức độ hài lòng cuộc sống 
của họ. Theo các nghiên cứu trước việc thực hiện các liệu pháp tâm lý như liệu 
pháp nhận thức hành vi, liệu pháp chấp nhận và cam kết, liệu pháp chánh niệm hay 
liệu pháp giải thích và chú ý, liệu pháp tiêm chủng căng thẳng (stress inoculation), 
liệu pháp giải quyết vấn đề có thể giúp nâng cao khả năng phục hồi của cá nhân 
(Helmreich và cộng sự, 2017).

Mặt khác, nghiên cứu của chúng tôi tìm thấy rằng tác động trực tiếp từ căng 
thẳng học tập đến sự hài lòng cuộc sống cao hơn tác động gián tiếp từ căng thẳng 
học tập đến sự hài lòng cuộc sống thông qua khả năng phục hồi. Điều này chứng 
tỏ mặc dù khả năng phục hồi đóng vai trò quan trọng trên con đường từ căng thẳng 
học tập đến suy giảm sự hài lòng cuộc sống của sinh viên, nhưng tác động trực tiếp 
từ căng thẳng học tập đến suy giảm sự hài lòng cuộc sống cần được quan tâm chú 
ý nhiều hơn. Do đó, giảm căng thẳng học tập cho sinh viên có ý nghĩa quan trọng 
hàng đầu trong việc cải thiện sự hài lòng cuộc sống cho sinh viên. Zarei và cộng 
sự (2016) đã chứng minh rằng việc học tập các chiến lược đối phó có thể làm giảm 
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đáng kể căng thẳng học tập ở sinh viên. Thật vậy, học tập các chiến lược đối phó 
sẽ giúp sinh viên hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của các chiến lược đối phó, từ 
đó sử dụng các chiến lược đối phó một cách hiệu quả. Ngoài ra, có thể xem xét các 
can thiệp như rèn luyện sự chăm chỉ, can thiệp hỗ trợ xã hội, tăng cường lạc quan 
để tăng cường khả năng phục hồi (Southwick và cộng sự, 2011) cho sinh viên. 

Từ những phân tích trên đây có thể thấy rằng, những kết quả nghiên cứu này 
có ý nghĩa trong việc xây dựng các biện pháp nhằm cải thiện hài lòng cuộc sống 
của sinh viên. Tuy nhiên, đây là một nghiên cứu cắt ngang, vì vậy các hạn chế của 
các nghiên cứu cắt ngang có thể cần được xem xét. Thiết kế nghiên cứu theo chiều 
dọc có thể là điều cần thiết để biết mối liên hệ nhân quả giữa căng thẳng học tập, 
khả năng phục hồi và sự hài lòng ở sinh viên Việt Nam.

5. Kết luận
Nghiên cứu này điều tra vai trò trung gian của khả năng phục hồi trong mối 

quan hệ giữa căng thẳng học tập và sự hài lòng cuộc sống ở sinh viên Đại học Huế. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng một mặt căng thẳng học tập không chỉ trực tiếp 
tác động tiêu cực đến sự hài lòng cuộc sống của sinh viên; mặt khác, căng thẳng 
học tập còn gián tiếp tác động tiêu cực đến sự hài lòng cuộc sống của sinh viên 
thông qua việc làm giảm khả năng phục hồi của sinh viên. Nghiên cứu này đã mở 
rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa căng thẳng học tập, khả năng phục hồi và sự hài 
lòng cuộc sống ở sinh viên Đại học Huế. Kết quả của nghiên cứu có thể cung cấp 
những hướng dẫn có giá trị trong việc thực hiện các can thiệp tâm lý để cải thiện 
sự hài lòng cuộc sống cho sinh viên. 
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